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Tóm tắt: Chuyển dụng chữ Nôm là một hiện tượng đặc biệt trong quá trình phát triển và hoàn thiện của chữ Nôm, xuất hiện nhiều trong các văn bản Nôm hậu kì, phản ánh quy luật tất yếu trong hành trình tiến hóa của loại hình văn tự biểu âm kiêm biểu ý.Trong văn bản chép tay Nhị độ mai tinh tuyển  (1887), chúng tôi khảo sát được tất cả 17 trường hợp chuyển dụng ở cả hai cấp độ: giả tá chữ Nôm để ghi chữ Nôm khác đồng âm (槔 cau, 𠻀 dò, 咹 ăn, 𫽻 gỡ, 󱖺  gối), gần âm (𦊚 bốn>vốn, 浽 nổi>nỗi, 𢴑 dứt>rất, 𢧚 nên>lên); hoặc dùng chữ Nôm tự tạo có sẵn làm tạo tố cho chữ Nôm mới (𡗶 trời> 𠳒 lời, 𨑮 mười> 𠶆 mời, 浽 nổi>[image: ] nối, 𣵲 cạn>[image: ] gạn). Xét ở một góc độ nào đó, chuyển dụng cũng là một biện pháp tiết kiệm văn tự của ngôn ngữ. Các chữ Nôm có cấu tạo khác biệt này không phải hoàn toàn cá biệt mà vẫn dễ dàng tìm thấy trong các văn bản Nôm khác. 
Từ khóa: chuyển dụng chữ Nôm, chuyển bậc âm Nôm, chữ Nôm đồng âm, tạo tố chữ Nôm
Abstract: Using an availableNom script to write another one with the same sound (homophones) or similar sound was a special phenomenom  in the developing and finishing of Nom script as a type of logographic and phonographic script. In handwriting text “Selected Second plum” (1887), we surveyed 17 Nom scripts that were used to write other ones in two levels: firstly,borrowed available Nom scripts to write the homophonesor similar reading words(as in English people use “u” to refer to “you”, write “angel” for the sound of “angle”), such as: use 槔“areca” (cây cau) for “to wince eyebrow” (cau mày), use 𠻀“to make careful recommendations” (dặn dò) for “to sound” (thăm dò), use 咹“to eat” (ăn nói) for “to repent” (ăn năn), use 󱖺 “knee” (đầu gối) for “pillow” (chăn gối)); secondly, use Nom scripts as phonoraphic factors in other ones (which can not happen in English), such as: use “𡗶”trời (sky) to compose “𠳒”lời (speech), use “𨑮” mười (ten) to compose “𠶆”mời (to invite),… These scripts showed that languages have “economic” characteristic in writing and speaking. We can alo see these ways of writing Nom scripts in other Nom texts in later period (from the later half of 19thcentury to the sooner half of 20th century). 
Keywords:Nom script, logographic script, phonographic script, conversion of Nom script

Chuyển dụng chữ Nôm là một hiện tượng đặc biệt trong quá trình tồn tại và phát triển của chữ Nôm. Nó tương đồng với một số phương thức cấu tạo chữ Hán như giả tá (dùng chữ), hình thanh (tạo chữ), phản ánh quy luật tất yếu trong hành trình tiến hóa của loại hình văn tự biểu âm kiêm biểu ý. Hiện tượng này xuất hiện càng nhiều trong các văn bản Nôm hậu kì, khi mối tương ứng giữa âm Hán Việt biểu âm và âm Nôm đã có nhiều thay đổi và khi người tạo lập văn bản có nhiều tự dạng chữ Nôm để lựa chọn ghi âm các âm Nôm.
1. Khái niệm “chuyển dụng chữ Nôm” 
		“Chuyển dụng chữ Nôm” là thuật ngữ được đặt ra bởi GS.TSKH Nguyễn Quang Hồng dùng để chỉ “hiện tượng một chữ Nôm nào đó có sẵn từ trước có thể lâm thời được mượn dùng cho một tiếng Nôm đồng âm hay gần âm, hoặc dựa trên một chữ Nôm có trước đó mà tạo thêm một vài chữ Nôm nữa…”1
Trước đây, khi gặp hiện tượng chuyển dụng chữ Nôm, các nhà nghiên cứu đã gọi bằng những tên khác như “chữ Nôm đồng âm”, “chữ Nôm gần âm”. Tuy nhiên, phải đến công trình Khái luận văn tự học chữ Nôm của Nguyễn Quang Hồng, các trường hợp mượn chữ Nôm ghi âm này để ghi một âm Nôm khác mới được tập hợp khá đầy đủ và phân chia thành các nhóm nhỏ hơn theo cấu tạo. Giáo sư cũng khẳng định chuyển dụng chữ Nôm “đã xuất hiện từ khá sớm (như trên các văn bản thời Lê sơ, thế kỉ XV) và diễn ra khá liên tục về sau (cho đến đầu thế kỉ XX, như trên các văn bản Nôm thời Nguyễn)” nhưng thường mang tính “lâm thời” khi người tạo văn bản “chưa kịp nghĩ ra chữ thích hợp nên tạm mượn một chữ quen thuộc, rồi để nguyên hoặc gia giảm”. Đồng thời, Giáo sư đã chỉ ra một số chữ đạt được sự ổn định và phổ biến cao trên nhiều văn bản và qua nhiều thời đại như 𡽫 non, 𡲤 vả, 𠳒 lời, 𠶆 mời. 
Như vậy, về cấu tạo, chuyển dụng chỉ xảy ra với các chữ Nôm tự tạo, còn chữ Nôm mượn Hán có thể đọc theo nhiều âm khác nhau thì không gọi là chuyển dụng. Về tính phổ biến, các chữ Nôm được “chuyển dụng” thường là chữ quen thuộc. Như vậy, trong các chữ Nôm khác nhau cùng ghi một âm Nôm (hoặc các âm gần giống nhau), chữ chuyển dụng có thời gian xuất hiện sớm hơn các chữ còn lại.
2.  Phân loại chữ Nôm chuyển dụng
	Theo Giáo sư Nguyễn Quang Hồng trong Khái luận văn tự học chữ Nôm, có thể phân chia các trường hợp chuyển dụng chữ Nôm thành hai cấp độ như sau:
· Chữ Nôm giả tá chữ Nôm: gồm mượn nguyên dạng chữ Nôm đã có và mượn chữ Nôm đã có gia thêm kí hiệu phụ.
· Chữ Nôm với tạo tố là chữ Nôm: gồm ghép chữ Nôm với bộ thủ và ghép chữ Nôm với chữ Hán.
3. Chuyển dụng chữ Nôm trong Nhị độ mai tinh tuyển (NĐMTT)
Văn bản Nhị độ mai tinh tuyển (NĐMTT), kí hiệu AB.350 tại Thư viện Viện Nghiên cứu Hán Nôm, là bản Nôm chép tay vào nửa cuối thế kỉ 19 (Đồng Khánh nhị niên 1887)2. Đây là một trong ba truyện thơ Nôm diễn Nôm từ tiểu thuyết chương hồi chữ Hán Trung hiếu tiết nghĩa Nhị độ mai của Trung Quốc. Trong văn bản NĐMTT, chúng tôi khảo sát được một số trường hợp chuyển dụng chữ Nôm như sau: 
3.1. Chữ Nôm mượn chữ Nôm để tạo chữ Nôm 
3.1.1. Mượn chữ Nôm để ghi chữ Nôm đồng âm khác nghĩa
Ở các văn tự ghi âm hệ Latin, các từ được phát âm giống nhau được viết bằng chữ viết giống nhau. Tuy nhiên, đối với loại hình văn tự biểu ý như chữ Hán của người Trung Quốc, các từ đồng âm có thể được viết bằng hình thức chữ viết khác nhau, có khi là khác hoàn toàn, có khi là khác nhau bộ thủ biểu ý. Chữ Nôm của người Việt thuộc loại hình văn tự biểu ý kiêm biểu âm nên có thể dung hòa hai khả năng: thể hiện từ đồng âm bằng một tự dạng hoặc nhiều tự dạng khác nhau. Hiện tượng các ngữ tố đồng âm khác nghĩa trong tiếng Việt được thể hiện bằng cùng một tự dạng chữ Nôm có thể gọi là chuyển dụng chữ Nôm đồng âm.
Trong NĐMTT, có 3 trường hợp chuyển dụng chữ Nôm đồng âm như sau: 
a) Dùng 槔 “cau” (cây cau) ghi “cau” (cau mày)
Về cấu tạo, chữ 槔 có hai cách giải thích. Hoặc coi đây là chữ Nôm vay mượn chữ Hán vì nó trùng hình với chữ Hán 槔 cao trong kết hợp từ kết cao 桔槔 chỉ con quay đặt ở trên mặt giếng để kéo nước lên cho dễ. Hoặc coi đây là chữ Nôm ghép với bộ mộc 木 (chỉ cây cối nói chung) biểu ý và chữ cao 皋 biểu âm. Do phạm vi sử dụng của chữ 槔 cao trong kết cao rất hạn chế, chúng tôi thiên về khả năng thứ hai, coi 槔 là chữ Nôm tự tạo. 
Trong NĐMTT, người viết đã mượn lại chữ Nôm ghi âm cau trong cây cau để ghi cau trong cau mày: câu 2723 槔眉𧗱浽拙車 Cau mày về nỗi xót xa (57b,6(câu 2723). Khi đó, việc dùng chữ 槔 cau chỉ một loài thực vật(cây cau - danh từ) để ghi một ngữ tố đồng âm chỉ hành động (cau mày - động từ) trở thành một trường hợp chuyển dụng.
b) Dùng 𠻀 “dò” (dặn dò) ghi “dò” (dò tìm)
𠃩回別氽麻𠻀拙傷 Chín hồi biết mấy mà dò xót thương (câu 2100)44b,6)
𠻀袩民吏每尼羕芾 Dò xem dân lại mọi nơi dường nào (câu 2494)52b,11)
[bookmark: _GoBack]Ngữ tố dò trong các ngữ cảnh trên chỉ hành động (dò tìm, thăm dò), đúng ra phải dùng bộ thủ扌biểu ý (𢲛). Tuy nhiên, người viết đã lựa chọn phương án tiết kiệm hơn, đó là mượn chữ dò trong dặn dò 𠸕𠻀 là một kết hợp từ cố định, phổ biến có thể dễ dàng tìm đúng âm đọc với bộ khẩu口biểu ý.
c)  Dùng 咹“ăn” (ăn nói) ghi “ăn” (ăn năn)
Câu 2180 𠭤𫥨𢪀吏胣強咹 Trở ra nghĩ lại dạ càng ăn năn (câu 2180)46a,10)
Ăn năn là một kết hợp từ chưa rõ thành tố gốc, được giải thích là “cảm thấy đau xót, day dứt trong lòng về lỗi lầm của mình”3 [5].. Với nghĩa này, nếu cấu tạo chữ Nôm phải dùng bộ tâm 心/忄chỉnh âm. Tuy nhiên, người viết đã mượn chữ Nôm ăn thường gặp trong các kết hợp ăn nói 咹呐, ăn uống 咹㕵 với bộ khẩu口chỉ ý để ghi ăn năn. Âm năn 󱋔  theo sau do đó cũng dùng bộ khẩu口chỉ ý.  
d, Dùng 𫽻 « “gỡ »” (gỡ rối) ghi « “gỡ »” (gặp gỡ)
Văn bản NĐMTT có 4 âm gỡ, trong đó có một từ láy gặp gỡ với yếu tố gỡ không rõ nghĩa. Thông thường, để cấu tạo chữ Nôm ghi yếu tố không rõ nghĩa trong từ láy hoặc kết hợp từ thường xuyên đi cùng nhau, người viết chữ Nôm sẽ dùng lặp lại bộ thủ của yếu tố rõ nghĩa (thường là yếu tố đi trước). Đây vừa là giải pháp cấu tạo chữ, vừa là dấu hiệu nhận biết từ láy trong văn bản Nôm giúp người đọc dễ dàng tìm ra âm đọc của chữ. Theo đó, có thể dùng bộ 辶 xước (đã dùng trong chữ 﨤 gặp đi liền trước) làm thành tố chỉ ý cho chữ gỡ 𫑀. Tuy nhiên, trong NĐMTT, để ghi âm gỡ trong gặp gỡ, người viết đã lựa chọn con đường ngắn hơn, đó là mượn dùng chữ Nôm 𫽻 gỡ với bộ thủ 扌chỉ ý và chữ 舉 (举) cử chỉ âm, vốn được tạo ra để ghi âm gỡ trong gỡ rối, gỡ mối: Câu 1713: 户梅﨤𫽻仍𣈗 Họ Mai gặp gỡ những ngày (36b, d5)
e, Dùng 󱖺 « “gối »” (đầu gối) ghi «  “gối »” (gối nệm)
	Trong NĐMTT, từ gối được dùng hai lần với nghĩa danh từ: đồ dùng để kê đầu khi nằm. Trong đó, ở câu 1414 Truyền đem gối nệm tạm thư trong màn, chữ gối 𫋻 trong gối nệm được viết đúng với bộ y 衣/衤chỉ ý. Tuy nhiên, ở câu 1268, người viết lại mượn dùng chữ gối 󱖺 chỉ đầu gối với bộ túc 足/𧾷chỉ ý: 珍甘𠁑󱖺𠬠𠇮料𢗼 Trân cam dưới gối một mình liệu lo (27a, d10).
Với 5 trường hợp chuyển dụng chữ Nôm thành chữ Nôm mới theo nguyên tắc đồng âm: cau, dò, ăn, gỡ, gối, chữ Nôm đã phần nào chứng minh được tính chất biểu âm tương tự các văn tự ghi âm thuộc hệ Latin khác: các từ có âm đọc giống nhau thì được thể hiện bằng cùng một chữ viết.
3.1.2. Mượn chữ Nôm để ghi chữ Nôm gần âm
Trong các văn tự ghi âm hệ Latin, các từ đồng âm được thể hiện bằng các chữ viết giống nhau. Trong khi đó, các từ gần âm lại được thể hiện bằng các chữ viết khác nhau. Ngược lại với hiện tượng đồng âm, các từ gần âm trong các văn tự ghi âm hệ Latin được thể hiện bằng các chữ viết khác nhau. Tình hình cũng tương tự đối với văn tự tượng hình biểu ý, tiêu biểu là chữ HánHán, tuy. Tuy nhiên, chữ viết thể hiện các từ gần âm trong tiếng Hán không hoàn toàn khác nhau mà. Chúng có thể giống nhau về thành tố chỉ âm và phân biệt nhau bằng bộ thủ biểu ý. 	Comment by Admin: Diễn đạt lại
Chữ Nôm ghi nhận một hiện tượng hoàn toàn khác biệt hai hệ thống văn tự trên. Các từ gần âm trong tiếng Việt có thể được ghi bằng các tự dạng chữ Nôm giống nhau. Cơ sở của hiện tượng này là ở chỗ một chữ Nôm có thể đọc nhiều âm và các âm đó có quan hệ gần gũi với nhau. Để phân biệt với quá trình tạo chữ Nôm bằng cách mượn chữ Hán ghi âm Nôm và từ một âm Hán Việt xuất phát có thể đưa tới nhiều âm Nôm khác nhau, chúng tôi chỉ xếp vào chuyển dụng chữ Nôm với các chữ Nôm tự tạo. Mặc dù một chữ Nôm tự tạo có thể đọc thành nhiều âm gần nhau, âm đọc ban đầu - âm chính thức của một chữ Nôm tự tạo bao giờ cũng giải thích được bằng cấu trúc nội tại (quan hệ giữa thành tố biểu âm và thành tố biểu ý) của nó. Từ đó, chữ Nôm nào ghi âm đọc không phản ánh được mối quan hệ về nghĩa với thành tố chỉ ý sẽ được xếp vào chuyển dụng chữ Nôm. 
Trong NĐMTT, có 6 trường hợp dùng chữ Nôm để ghi chữ Nôm gần âm như sau: 
a) Dùng 𢖮 “ắt” ghi “ít”
Chữ 𢖮 ắt là một chữ Nôm tự tạo, ghép từ 乙ất biểu âm và 必 tất (ắt là) biểu ý. Trên thực tế, âm “ít” đã có chữ Nôm thể hiện nó là 乙 (ất - chữ mượn Hán) hoặc 𠃣 (chữ Nôm tự tạo với chữ ất 乙 chỉ âm và thiểu 少 (ít) chỉ ý). Tuy nhiên, trong NĐMTT, người chép không dùng đúng tự dạng này để ghi âm ít mà lại mượn tự dạng của chữ Nôm ắt để ghi: 鼎鐘𢘾者功生𢖮𡗉 Đỉnh chung nhờ giả công sinh ít nhiều (22a,9)(câu 1026). 	Comment by Admin: Lúc thì dựa vào bản gốc, lúc thì dựa vào bản quốc ngữ là?
	Hiện tượng dùng ắt ghi ít này không phải cá biệt mà có thể tìm thấy trong một số văn bản Nôm khác, chẳng hạn bản Nhị độ mai tân truyện 1920 của nhà in Liễu Vân Đường: câu 366 𢖮𡗉固礼時傕 Ít nhiều có lễ thì thôi [(20a,5]) [10]. Do đó, không nên cho rằng người chép đã nhầm lẫn tự dạng chữ ít 𠃣 với chữ ắt 𢖮 do hai chữ này na ná nhau. Ở các vị trí khác trong văn bản NĐMTT, chữ ít đều được chép đúng là 𠃣 (34b,8; 44b,6; 46a,9)(câu 1624, câu 2100, câu 2177).
b) Dùng 𢴑“dứt” ghi “rất”
	Câu 1389 NĐMTT viết: 𠸦浪𢴑墨書琴 Khen rằng rất mực thư cầm (29b,11). 𢴑 vốn là một chữ Nôm tự tạo theo cách ghép âm - ý với âm phù là 悉 “tất”, được dùng để ghi các âm “dứt”, “đứt” hoặc “dắt”, không thấy ghi âm “rất” trong các từ điển chữ Nôm. Ở các vị trí khác trong văn bảnNĐMTT, “rất” được ghi bằng chữ Hán 窒 thất như các văn bản Nôm khác. Chữ 𢴑 đọc đúng âm dứt đã được dùng ở câu 317: 黄嵩𦖑呐𢴑𠳒 Hoàng Tung nghe nói dứt lời (7b,3). Có thể do phát âm gần giống nhau nên hai âm “rất” và “dứt” được viết chung bằng một mã chữ Nôm.
c) Dùng 𢧚 “nên”ghi “lên”
Để ghi âm lên, NĐMTT và các văn bản Nôm khác phổ biến dùng chữ Nôm tự tạo 𨖲 với chữ thăng 升(lên) biểu ý, chữ liên 連 biểu âm. Một số trường hợp có thể viết là 𨕭 (chữ thướng 上 (lên) chỉ ý) vẫn hoàn toàn phù hợp về nghĩa. Tuy nhiên, trong câu 1315 NĐMTT lại dùng chữ 𢧚 ghi âm lên: 杏元𢧚㗂呌奈 Hạnh Nguyên lên tiếng kêu nài (28a,10). 𢧚 là chữ Nôm tự tạo với chữ niên 年 chỉ âm và 成 thành (nên) chỉ ý. Do đó, âm đọc chính thức của 𢧚 là nên. Việc đọc 𢧚 với âm lên chỉ mang tính tạm thời và chịu sự chi phối của ngữ cảnh. Khi đó, cách ghi âm chữ Nôm lên 𢧚 phải được giải thích thông qua mối quan hệ ngữ âm giữa âm đọc của chỉnh thể chữ 𢧚 nên (âm Nôm xuất phát) với âm Nôm cần thể hiện lên chứ không phải theo quy luật biến âm từ âm Hán xuất phát sang âm Nôm 年 niên > lên. Việc dùng 𢧚 nên ghi lên là một trường hợp chuyển dụng chữ Nôm gần âm, phân biệt với các trường hợp mượn âm phù Hán l ghi âm đầu Nôm n hoặc ngược lại, thường gặp trong các văn bản Nôm do sự gần gũi giữa hai âm đầu l và n, chẳng hạn: 𦇒 (lỗi > nối), 𠮩 (liễu > nếu), 女 (nữ > lỡ), 㙩 (liêu > niêu), 𡥤
(lỗi > nòi), 怒 (nộ > lọ),…  
d) Dùng 𨅸“đứng” ghi “đấng” 
Đứng và đấng là hai từ có cách phát gần gũi nhau. Điều đó được phản ánh vào trong chữ Nôm bằng việc thể hiện chung một âm phù đẳng 等. Về lí thuyết, hai từ này có thể được cấu tạo bằng hai tự dạng chữ Nôm khác nhau: đấng là một danh từ chỉ người nên có thể dùng bộ nhân 人/亻chỉ ý: 𠎬; đứng là một động từ liên quan đến hoạt động của chân nên chữ Nôm dùng bộ túc 足/𧾷chỉ ý: 𨅸. Tuy nhiên, trên thực tế, đa số các văn bản Nôm đều chỉ dùng một tự dạng 𨅸 cho hai âm đứng và đấng bằng cách chuyển dụng chữ Nôm ghi âm đứng để ghi đấng. Trong NĐMTT, âm đấng được dùng ở ba câu và đều được ghi bằng tự dạng của chữ đứng 𨅸: 
Câu 2457: 朱咍仍𨅸忠儀 Cho hay những đấng trung nghì (52a,5)
Câu 2266: 魁科讓𨅸冠紳㐌停 Khôi khoa nhường đấng quan thân đã đành (48a,5)
Câu 2125: 𡃊才堆𨅸觧元 Ghê tài đôi đấng Giải nguyên (45a,7)
e) Dùng 𦊚“bốn” ghi “vốn”
𦊚 là chữ Nôm ghép với chữ 四 tứ chỉ ý (bốn) và chữ 本 bản chỉ âm, đọc âm Nôm là bốn. Chữ 𦊚 bốn xuất hiện khá sớm, cùng với các chữ Nôm hình thanh ghi số đếm là những chữ Nôm tự tạo ra đời sớm nhất và có cấu trúc ổn định nhất. Mặc dù vậy, trong một số văn bản Nôm, trong đó có NĐMTT, chữ 𦊚 lại được chuyển dụng để ghi âm gần với bốn là vốn. Âm vốn là một âm Việt hóa từ âm Hán Việt bản/bổn (vốn), được các văn bản Nôm ghi bằng chữ 本 bản. Càng về sau, khi liên hệ giữa âm Hán Việt với âm Việt hóa càng xa, việc dùng chỉ chữ 本 bản để ghi âm vốn đã gặp nhiều bất cập. Một loạt các từ gốc Hán khác đã có sự thay đổi, bổ sung cấu trúc dưới tác động của các yếu tố ngoại lai42, trở thành chữ Nôm ghép, chẳng hạn: xưa 初>𠸗, đời 代>𠁀, khuyên 勸>𡅳, tuổi 歲>𢆫/𣦮,…  Trong xu hướng chung đó, chữ 本 bản đã được bổ sung các yếu tố định âm và chỉnh âm khác để thể hiện âm vốn. Trong Lục Vân Tiên truyện 1874 và Thạch Sanh Lý Thông thư (thế kỉ 19), âm vốn được ghi bằng[image: ]. NĐMTT và Cải dịch Nhị độ mai9 là hai văn bản Nôm chép tay cuối thế kỉ 19, đã mượn dùng chữ 𦊚 bốn để ghi âm vốn. Cách ghi này chưa thấy được thống kê lại trong các từ điển chữ Nôm. Trong NĐMTT, âm vốn xuất hiện 7 lần và đều được ghi thống nhất bằng một tự dạng là 𦊚. Chẳng hạn:	Comment by Admin: Từ điển chữ Nôm nào? (trích dẫn)
Câu 628: 𦊚𣳔陳氏𠸜󰑼 日高 Vốn dòng Trần thị tên là Nhật Cao (14a,2)
Câu 1698: 𦊚㛪梅氏夫人𠬠𣳔 Vốn từng tiện nẻo cảnh thanh chơi bời (36a,9)
g) Dùng 浽 “nổi” ghi “nỗi”, “nhôi”
Để ghi âm Nôm nỗi, các văn bản Nôm thường mượn chữ Hán 餒 nỗi (đói) để ghi theo phương thức mượn chữ Hán, mượn âm Hán Việt, không mượn nghĩa. Chữ 餒 nỗi cũng được mượn để làm thành tố biểu âm cho nhiều chữ Nôm khác như nổi, nối, nôi, nuôi, noi,...  Chữ nổi 浽 được cấu tạo từ bộ 水/氵thủy chỉ ý và thành tố biểu âm chữ 餒 nỗi viết lược nét 妥. Trong NĐMTT, thay vì mượn chữ Hán 餒 để ghi âm nỗi, trong cả 57 lần xuất hiện, người viết đều mượn chữ Nôm tự tạo nổi. Chẳng hạn:
Câu165: 雷崔每浽畧娄 Lôi thôi mọi nỗi trước sau (4b,2)
Câu 2723: 槔眉𧗱浽拙車/ 唤唭𧗱浽荣花𠰺扛 Cau mày về nỗi xót xa/Mỉm cười về nỗi vinh hoa dậy dàng (57b,6)
Xét trên tiêu chí tiết kiệm và dễ đọc của chữ viết, rõ ràng 浽 chiếm ưu thế hơn 餒. Hơn nữa, việc lựa chọn dùng chữ Nôm 浽 để ghi một âm Nôm khác còn cho thấy người tạo lập văn bản đã có ý thức và nhu cầu muốn tạo ra thứ chữ viết thuần Việt thay vì mượn hoàn toàn chữ Hán.
Ngoài ra, chữ Nôm tự tạo nổi còn được chuyển dụng để đọc âm nôi trong kết hợp từ khúc nôi trong câu 325: 買黄嵩𠳨曲浽 Với Hoàng Tung hỏi khúc nhôi (7b,7). Khúc nôi hoặc khúc nhôi là một từ cũ, thường dùng trong văn chương, nghĩa là “nỗi niềm, tình cảnh”5, “sự tình thầm kín, khó nói ra; đầu đuôi câu chuyện, sự việc xảy ra”6. Trong các từ điển tiếng Việt ghi nhận sự tồn tại đồng thời hai từ đồng nghĩa khúc nôi và khúc nhôi. Tuy nhiên, đến nay, việc giải thích cụ thể nghĩa các thành tố của kết hợp từ “khúc nôi” hoặc “khúc nhôi” vẫn chưa rạch ròi. “Khúc” rõ ràng là một yếu tố mượn Hán, song “nôi” hoặc “nhôi” thì chưa rõ nghĩa. Có ý kiến cho rằng “nôi” (nhôi) là ruột, do đó “khúc nôi (nhôi)” là khúc ruột, là nỗi niềm,… Trong tiếng Việt hiện đại cũng tồn tại từ “dồi” chỉ một món ăn làm từ ruột (lòng) động vật. Trong tiếng Hán có thành ngữ 自明心曲 “tự minh tâm khúc”, được dịch ra tiếng Việt là tự tỏ khúc nhôi (khúc nôi). Qua đó có thể tạm chấp nhận cách giải thích trên về nghĩa gốc của các thành tố trong kết hợp từ “khúc nôi (nhôi)”. Khảo sát trong chữ Nôm, nét nghĩa liên quan đến “ruột” của từ “nôi” (nhôi) không được thể hiện. Bằng chứng là chữ Nôm không dùng bộ nhục 肉/月 chỉ ý mà chỉ mượn chữ Hán 餒 nỗi (ghi âm nôi) hoặc thêm kí hiệu phụ chỉnh âm (bộ khẩu bên trái chữ đôi 堆 để ghi nhôi 𠼲 (đôi > dôi > nhôi). Thông thường, đối với những chữ khó biểu thị ý nghĩa bằng bộ thủ, chữ Nôm thiên về việc giữ nguyên chữ Hán vay mượn hoặc thêm kí hiệu phụ để chỉnh âm. Do những khó khăn trong việc xác định nét nghĩa cụ thể của yếu tố “nôi” (nhôi), việc người chép văn bản NĐMTT chuyển dụng chữ 浽 nổi để ghi âm nôi thay vì mượn dùng chữ Hán 餒 nỗi (vốn đã không được lựa chọn để ghi âm nỗi trong nỗi niềm) hoặc tạo ra một chữ Nôm mới (không rõ thành tố biểu ý) là hoàn toàn dễ hiểu. 
3.2. Chữ Nôm với tạo tố là chữ Nôm
Đi liền với hiện tượng mượn chữ Nôm tự tạo đã có để ghi một âm Nôm đồng âm hoặc gần âm, trong các văn bản Nôm còn có tình trạng dùng chữ Nôm tự tạo làm thành tố biểu âm7 âm3 hoặc biểu ý cho một chữ Nôm khác. Trong NĐMTT, chúng tôi khảo sát được 5 trường hợp chuyển dụng chữ Nôm làm âm phù, gồm có:
3.2.1. Dùng 𡗶“trời” ghi 𠳒“lời” 
Trong các văn bản Nôm trước thế kỉ 19, âm lời được ghi bằng thành tố lệ/lị biểu âm: 𠅜, 𢈱, 󱊻, 󰂫. Từ nửa cuối thế kỉ 19, chữ Nôm lại phổ biến cách viết lời bằng 𠳒. Đây là một hiện tượng chuyển dụng chữ Nôm đặc biệt vì thành tố biểu âm 𡗶 trời của âm Nôm mới lời 𠳒 được cấu tạo hoàn toàn bằng các yếu tố chỉ ý: 天 thiên (trời) và 上 thượng (trên). Do vậy, sự chuyển đổi từ trời thành lời là biến đổi diễn ra trong nội bộ ngữ âm tiếng Việt, không liên quan đến mối tương ứng Hán - Việt nào. Sau thế kỉ 17, khi tổ hợp bl được đơn tiết hóa hoàn toàn thành l hoặc tr/gi, âm blời (trời) cũng được phát âm thành lời hoặc trời/giời và đã trở thành âm tiết gần gũi nhất với âm lời trong tiếng Việt, chiếm ưu thế hơn so với các âm Hán Việt lệ 例, lị 莉 trong việc tham gia biểu âm cho chữ Nôm lời. Văn bản NĐMTT đã viết tất cả 86 âm lời bằng một tự dạng duy nhất là 𠳒. Các văn bản Nôm Nhị độ mai khác ở cuối thế kỉ 19, đầu thế kỉ 20 cũng dùng 𡗶 ghi lời 𠳒. 
3.2.2. Dùng 𨑮 “mười” ghi 𠶆 “mời” 
	Sự chuyển đổi âm từ chữ Nôm tự tạo 𨑮 mười sang 𠶆 mời cũng là một quá trình diễn ra trong nội bộ ngữ âm tiếng Việt: dùng vần ươi để ghi vần ơi. Thông thường, để ghi vần ơi trong tiếng Việt, chữ Nôm thường dùng vần cổ Hán Việt i và vần ai Hán Việt: di > dời, đại > đời, mãi > mới, cải > cởi, bài > bời,…). Sự gần gũi ngữ âm giữa mười và mời trong tiếng Việt đã khiến người Việt chọn dùng chữ Nôm sẵn có 𨑮 mười làm thành tố biểu âm cho chữ 𠶆 mời thay vì vay mượn trực tiếp từ hệ thống chữ Hán. Ngoài ra, chữ Nôm 𨑮 mười là một trong những chữ Nôm tự tạo ra đời sớm và có cấu trúc ổn định để ghi âm chính xác số đếm trong tiếng Việt, đủ điều kiện để đảm nhiệm chức năng ghi âm cho chữ Nôm mời. Trong 11 lần sử dụng trong NĐMTT, âm mời được ghi thống nhất theo cách chuyển dụng từ mười có gia thêm bộ khẩu口biểu ý.
3.2.3. Dùng 𣵲 “cạn” ghi [image: ]“gạn” 
Gạn là một từ cổ nghĩa là “hỏi cặn kẽ” [45, tr. 67]. Trong NĐMTT, gạn xuất hiện 7 lần trong đó có 5 lần đứng độc lập và 2 lần đi trong từ láy gạn gùng (cố hỏi cho bằng được, hỏi đến cùng [5]8). Trong 7 lần xuất hiện, âm gạn được thể hiện bằng ba tự dạng khác nhau: 1 lần viết là 𠲟, 4 lần viết thông với 𣵲 cạn, 2 lần viết là [image: ]. Hai tự dạng 𣵲 và [image: ] được xếp vào hai cách chuyển dụng khác nhau: 𣵲 là chuyển dụng gần âm (mượn 𣵲 cạn (thủy + kiện) ghi gạn), [image: ] là chuyển dụng chữ Nôm với tạo tố là chữ Nôm (cạn 𣴓 biểu âm, khẩu口biểu ý). Cụ thể: 
Câu 713: 𦰟梗𣵲𠳨𤍊詳 Ngọn ngành gạn hỏi tỏ tường (15b,9)
Câu 2519: 狀元[image: ]𠳨畧娄 Trạng nguyên gạn hỏi trước sau (53a,12)
Câu 2613: 𠓨衙[image: ]𠳨𧵆賒 Vào nha gạn hỏi gần xa (55a,10)
3.2.4. Dùng 浽“nổi” ghi ”nối”[image: ], [image: ]
Trong các văn bản Nôm, để ghi âm nối, người ta thường dùng các tự dạng sau: 綏 hoặc 𦇒. Trong NĐMTT, âm nối đã được viết là 𦇒 (mịch + lỗi) ở câu 1208 Cùng nàng lại nối tơ tình như xưa (26a,4), câu 1838 Đinh ninh rằng nối chỉ hồng cho ai  (39a,7) và câu 2690 Vịnh thơ yến nhĩ, nối lời nghi gia (57a,1). 𦇒 là một chữ Nôm cấu trúc hình thanh cơ bản: bộ mịch 糸 biểu ý, lỗi磊 biểu âm. Tuy nhiên, có lẽ chưa hài lòng với cách ghi âm l>n nên ở các vị trí khác, người viết lại mượn một thành tố chỉ âm khác, gián tiếp qua một âm Nôm nổi 浽 để ghi âm nối. Câu 2674 Trúc tơ kéo trước, tinh kì nối sau (56b,5), nói về tiếng đàn (tơ trúc) nên người viết dùng bộ mịch 糸 chỉ ý cho chữ nối [image: ]. Câu 2092 Văn thân nối gót, thi hào chen vai (44b,2) do liên kết với chữ 𨃴 gót đi liền sau nên chữ nối [image: ] lại dùng bộ túc 足/𧾷. Bộ thủ biểu ý trong hai chữ Nôm cùng ghi âm nối ở hai câu trên khác nhau do chịu sự chi phối của ngữ cảnh. Về lí thuyết, người viết hoàn toàn có thể mượn chữ Hán nỗi làm thành tố chỉ âm.
Như vậy, trong NĐMTT, âm nối được thể hiện bằng 3 tự dạng chữ Nôm khác nhau 𦇒, [image: ] và [image: ], đều là cấu trúc hình thanh, trong đó có một chữ hình thanh cơ bản 𦇒 và hai cấu trúc hình thanh với tạo tố là chữ Nôm [image: ], [image: ] có chuyển dụng chữ Nôm.
3.2.5.Dùng 恨“giận” ghi “dặn”[image: ]
Thay vì dùng chữ “dặn” 吲/𠸕 như ở một số vị trí khác trong văn bản, người viết lại mượn chữ Nôm 恨 “giận” biểu âm, thêm vào bộ khẩu biểu ý để ghi âm “dặn”. 恨 vốn là một chữ Hán với âm Hán Việt là hận. Trong NĐMTT, chữ 恨 được dùng để ghi âm giận theo nguyên tắc đọc theo nghĩa. Trong câu 2142: 邱魁㐌[image: ]家人固𠶆 Khâu Khôi đã dặn gia nhân cố mời (45b,3), chữ [image: ] phải đọc âm dặn và âm dặn khi đóđược ghi theo qui luật biến đổi âm đọc từ âm Nôm giận > dặn chứ không phải từ âm Hán Việt hận > dặn. 
Để dễ hình dung, chúng tôi đã tổng hợp các trường hợp chuyển dụng chữ Nôm trong NĐMTT thành bảng dưới đây:
Bảng 1: Bảng thống kê, phân tích các trường hợp chuyển dụng chữ Nôm trong Nhị độ mai tinh tuyển 
	

Stt 
	Âm Nôm1
B1
	Cấu trúc
	Âm Nôm2 B2
	
So sánh B2 - B1
	
Biến âm Nôm>Nôm
	
Biến âm Hán>Nôm

	
	
	B2
	
	
	
	

	
	
	B1 = A2
	(x2)
	
	
	
	

	
	
	A1
	x1
	
	
	
	
	

	
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	1. 
	dò
	đồ
	khẩu
	(thủ)
	dò
	B2=B1
	dò>dò
	độ>dò

	2. 
	ăn
	an
	khẩu
	(tâm)
	ăn
	B2=B1
	ăn>ăn
	an>ăn

	3. 
	cau
	cao
	mộc
	(tâm)
	cau
	B2=B1
	cau>cau
	cao>cau

	4. 
	gỡ
	cử
	thủ
	(xước)
	gỡ
	B2=B1
	gỡ>gỡ
	cử>gỡ

	5. 
	gối
	cối
	túc 
	y
	gối
	B2=B1
	gối>gối
	cối>gối

	6. 
	bốn
	bản
	tứ
	
	vốn
	B2~B1
	bốn>vốn
	bản>vốn

	7. 
	nổi
	nỗi
	thủy
	
	nỗi
	B2~B1
	nổi>nỗi
	nỗi>nỗi

	8. 
	nổi
	nỗi
	thủy
	
	nôi
	B2~B1
	nổi>nôi
	nỗi>nôi

	9. 
	cạn
	kiện
	thủy
	khẩu
	gạn
	B2~B1
	cạn>gạn
	kiện>gạn

	10. 
	dứt
	tất
	thủ
	
	rất
	B2~B1
	dứt>rất
	thất>rất

	11. 
	nên
	niên
	thành
	thăng
	lên
	B2~B1
	nên>lên
	liên>lên

	12. 
	trời
	
	thiên+ thượng
	khẩu
	lời
	B2=B1+x2
	trời>lời
	lệ/lị>lời

	13. 
	mười
	mại
	thập
	khẩu
	mời
	B2=B1+x2
	mười>mời
	mại>mời

	14. 
	cạn
	kiện
	thủy
	khẩu
	gạn
	B2=B1+x2
	cạn>gạn
	kiện>gạn

	15. 
	giận
	
	hận
	khẩu
	dặn
	B2=B1+x2
	giận>dặn
	dẫn>dặn

	16. 
	nổi
	nỗi
	thủy
	túc
	nối
	B2=B1+x2
	nổi>nối
	nỗi>nối

	17. 
	nổi
	nỗi
	thủy
	mịch
	nối
	B2=B1+x2
	nổi>nối
	nỗi>nối


Trong đó:- B1 là chữ Nôm tự tạo sẵn có; B2 là chữ Nôm chuyển dụng.
	   - A1,A2 lần lượt là thành tố biểu âm của B1, B2; x1, x2 lần lượt là thành tố biểu ý của B1,B2.
   - Cột (4): dấu ngoặc đơn () biểu thị thành tố biểu ý x2 của B2 có thể có hoặc (không). 
   - Kí hiệu  biểu thị sự vắng mặt hoàn toàn của thành tố này trong cấu trúc chữ Nôm.
  - Cột (7) biểu thị cách ghi âm chữ Nôm  khi xảy ra chuyển dụng từ âm Nôm B1 sang âm Nôm B2. Cột (8) biểu thị cách ghi âm chữ Nôm thông thường từ âm Hán Việt sang âm Nôm.
Đối chiếu cột (7) và cột (8) trong Bảng thống kê trên, chúng tôi nhận thấy, chuyển dụng chữ Nôm là một lựa chọn khôn ngoan của người tạo lập văn bản Nôm trong giai đoạn chữ Nôm đã thành thục. Lí do là bởi sự biến âm từ âm Nôm sẵn có sang âm Nôm mới gần gũi hơn rất nhiều so với biến âm từ âm Hán Việt sang âm Nôm. Chẳng hạn, cạn > gạn dễ hơn kiện > gạn, mười > mời dễ hơn mại > mời,… Hơn nữa, việc tìm ra âm đọc cho chữ Nôm với tạo tố chữ Nôm cũng dễ dàng hơn nhiều so với việc luận âm cho một chữ Nôm có thành tố biểu âm bằng chữ Hán bị viết tắt. Chẳng hạn, nếu dùng tự dạng chữ Nôm 綏 sẽ đặt người đọc trước hai khả năng: thứ nhất, 綏 là chữ Nôm vay mượn chữ Hán với âm đọc tuy (dây chằng xe) hay thỏa (thỏa đáng); thứ hai, 綏 là chữ Nôm tự tạo với thành tố 妥 biểu âm. Khi đó, 妥 lại tiếp tục đặt ra hai khả năng nữa: 妥 là thỏa (thỏa đáng) hay viết tắt từ chữ Hán 餒 nỗi (đói)? Trước những rườm rà đó, người chép NĐMTT đã đi đến một lựa chọn ưu việt hơn: dùng chính chữ Nôm tự tạo 浽 (với âm đọc xác định là nổi) để ghi âm để ghi âm nối, do đó, chúng ta có hai chữ Nôm chuyển dụng là[image: ]và [image: ].

*
*	*
		Chuyển dụng chữ Nôm là hiện tượng tất yếu xảy ra trong quá trình phát triển và hoàn thiện của chữ Nôm với tư cách một văn tự biểu âm kiêm biểu ý. Hiện tượng này xảy ra nhiều hơn ở các văn bản Nôm hậu kì khi một số chữ Nôm tự tạo được chuyển dụng đã ổn định về cấu trúc và âm đọc. Dấu hiệu nhận biết chuyển dụng là sự thiếu tương ứng giữa thành tố biểu ý với âm Nôm của chữ Nôm tự tạo. Khi đó, việc giải thích âm đọc của chữ Nôm không thể dựa trên quy luật biến âm từ âm Hán Việt biểu âm đến âm Nôm mà phải biện luận bằng quan hệ chuyển bậc âm Nôm, từ âm Nôm của chữ Nôm tự tạo có sẵn đến âm Nôm mới. Chuyển dụng chữ Nôm có thể được thực hiện ở hai cấp độ: cấp độ thứ nhất, người viết mượn hoàn toàn một chữ Nôm tự tạo để ghi một chữ Nôm khác đồng âm hoặc gần âm; cấp độ thứ hai, người viết mượn chữ Nôm tự tạo có sẵn làm tạo tố (biểu ý hoặc biểu âm) cho chữ Nôm mới. Trong văn bản chép tay NĐMTT, chúng tôi khảo sát được tất cả 17 trường hợp chuyển dụng ở cả hai cấp độ trên, trong đó, ở cấp độ thứ hai, trong NĐMTT chỉ có dạng chuyển dụng chữ Nôm làm thành tố biểu ý cho chữ Nôm mới. Các chữ Nôm có cấu tạo khác biệt này không phải hoàn toàn cá biệt mà vẫn dễ dàng tìm thấy trong các văn bản Nôm khác. Điều đó chứng tỏ chuyển dụng chữ Nôm đã trở thành một xu hướng, một quy luật trong quá trình dùng chữ và tạo chữ của văn tự Nôm (tương tự phương thức giả tá và hình thanh trong cấu tạo chữ Hán) chứ không thuần túy là hiện tượng tự phát ở một vài văn bản Nôm lẻ tẻ. Đồng thời, chuyển dụng chữ Nôm cũng phản ánh tâm lí “tiết kiệm” trong thói quen sử dụng ngôn ngữ của người Việt.
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